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Bài ghi  Lịch sử lớp 7
                 cuéc khëi nghÜa lam s¬n (1418 - 1427) (TiÕp)
1. Trận Tốt Động- Chúc Động ( cuối năm 1426)
1. Tháng 10-1426 , 5 vạn viện binh giặc tiến vào thành Đông quan. Tướng giặc Vương Thông quyết định mở cuộc phản công lớn đánh vào chủ lực của ta ở Cao Bộ ( Chương Mỹ-Hà Tây) nhằm xoay chuyển tình thế
1. Nắm được ý đồ của giặc, quân ta mai phục ở Tốt động và Chúc động. Giặc rơi vào trân địa bị quân ta tiêu diệt quá nửa
1. Quân ta thừa thắng vây hãm thành Đông quan và giải phóng nhiều Châu huyện

1. Trận Chi Lăng – XươngGiang (tháng 10-1427)
Tháng 10-1427, 15 vạn viện binh giặc chia làm hai đạo do Liễu Thăng và Mộc Thạnh
1. chỉ huy tiến vào nước ta
1. Bộ chỉ huy quyết định tập trung lực lượng đánh vào viện binh giặc, trước hết là đạo quân của Liễu Thăng
1. Trận Chi lăng-Xương Giang tiêu diệt toàn bộ đạo quân của Liễu Thăng. Nghe tin Liễu Thăng bại trân , Mộc Thạnh vội vàng rút chạy về nước
1. Nghe tin hai đạo viện binh bị tiêu diệt, Vương Thông hoảng sợ xin hoà, đồng ý mở hội thề Đông Quan để được rút quân về nước
1. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử:
1. Do lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân, sự đoàn kết , quyết tâm chiến đấu không sợ khó khăn gian khổ của nghĩa quân
1. Sự lãnh đạo sáng suốt của Lê Lợi và bộ chỉ huy nghĩa quân
1. Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh, mở ra một thời kì phát triển mới của xã hội Việt Nam - Thời Lê sơ
Trả lời câu hỏi
1/"Vì sao Lê Lợi lại quyết định tập trung lực lượng để tiêu diệt viện binh giặc và chọn đạo quân của Liễu Thăng để đánh trước?"
2/ Những nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của khởi nghĩa Lam sơn?
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BÀI 20
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ 
(1428 – 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền :
· Sau khi đất nước được giải phóng, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, khôi phục lại Quốc hiệu là Đại Việt và xây dựng  chính quyền mới
· Chính quyền phong kiến được hoàn thiện vào  thời vua Lê Thánh Tông:
· Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành. Triều đình có 6 Bộ và một số cơ quan chuyên môn
· Chia cả nước thành 5 đạo ( Thời vua Lê Thánh Tông chia thành 13 đạo Thừa tuyên) dưới đạo là Phủ, Châu , Huyện => xã
2. Tổ chức quân đội :
· Thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông "
· Quân đội gồm hai bộ phận : quân triều đình và quân địa phương
3. Luật pháp:
· Đời vua Lê Thánh Tông nhà nước ban hành " Quốc triều hình luật " ( luật Hồng Đức)
II . TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
1. Tình hình giáo dục và khoa cử:
· Nhà Lê dựng lại Quốc tử Giám, mở nhiều trường học ở các Đạo, Phủ
· Tổ chức nhiều khoa thi ( qua 3 kì :thi Hương, thi Hội, thi Đình)
· Nho giáo chiếm địa vị độc tôn, Phật giáo bị hạn chế
2. Văn học, khoa học, nghệ thuật:
· Bao gồm văn học chữ Hán và chữ Nôm. Nội dung yêu nước sâu sắc, tự hào dân tộc
· Nhiều tác phẩm khoa học thành văn : Sử học( ĐạiViệt sử kí toàn thư), Địa lý ( Dư địa chí), Y học, Toán học …
· Nghệ thuật sân khấu ( Tuồng chèo ..), kiến trúc và điều khắc ( thể hiện ở các lăng tẩm, cung điện ở Lam kinh)
IV . MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HOÁ DÂN TỘC( đọc thêm)
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BÀI 21
                 ÔN TẬP CHƯƠNG IV
1. So sánh bộ máy nhà nước thời lê sơ và thời Lý -Trần về các mặt: Tổ chức chính quyền trung ương, hệ thống các đơn vị hành chính, đặc điểm nhà nước ( Theo mẫu )

	Nội dung so sánh
	Thời Lý - Trần
	Thời Lê sơ

	Tổ chức bộ máy nhà nước trung ương
	



	

	Tổ chức chính quyền địa phương – các đơn vị hành chính
	



	

	Đặc điểm nhà nước

	Nhà nước quân chủ Quý tộc
	Nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế

	Nhận xét
	

	







2/Điểm giống và khác nhau về kinh tế thời Lê sơ với thời Lý-Trần

	Kinh tế
	Thời Lý-Trần
	Thời Lê sơ

	Giống nhau
	




	Khác nhau
	



	



3.Thống kê các tác phẩm văn học, sử học và các khoa học khác cùng các công trình kiến trúc nổi tiếng thời Lý-Trần và Lê sơ

	Các tác phẩm và công trình kiến trúc
	Thời Lý
	Thời Trần
	Thời Lê sơ

	Văn học
	



	
	

	Sử học
	



	
	

	Khoa học khác
	



	
	

	Công trình kiến trúc
	



	
	









